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Số: 1936/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 20  tháng 8  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục báo cáo công tác phòng chống ma tuý của tỉnh
 thực hiện trong các năm 2006 - 2007


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Kết luận số 03-KL/TU ngày 07 tháng 01 năm 2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XI) về tăng cường công tác phòng, chống ma tuý giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Công văn số 814-CV/TU ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Tỉnh uỷ Sơn La về việc phê duyệt danh mục báo cáo lao động sáng tạo trong công tác phòng chống ma tuý;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 152/TTr-KHCN, ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục báo cáo công tác phòng chống ma tuý của tỉnh Sơn La thực hiện trong các năm 2006 - 2007 gồm 67 báo cáo (danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ và Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn hoàn chỉnh các báo cáo và thực hiện các thủ tục xét tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đòan lao động Việt Nam cho các báo cáo đủ điều kiện theo quy định.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND các huyện Mộc Châu; thị xã; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ; 
- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHN, H.Châu (25b). 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


Phụ lục
DANH MỤC BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TUÝ CỦA

 TỈNH SƠN LA THỰC HIỆN TRONG CÁC NĂM 2006 - 2007
(Kèm theo Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên đề tài
	Họ và tên chủ nhiệm đề tài
	Chức vụ, cơ quan công tác

	1
	Đề xuất ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương “tập trung, thống nhất, toàn dân, toàn diện, kiên trì phòng chống ma tuý”
	Đ/c Thào Xuân Sùng
	Uỷ viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

	2
	Đề xuất và ban hành các văn các văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Hoàng Văn Chất
	Phó Bí thư thường trực Trưởng Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	3
	Thực hiện kế hoạch giữ vững và xây dựng xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trường học không có ma tuý
	Đ/c Hoàng Chí Thức
	Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh

	4
	Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thuyết phục trong phòng chống ma tuý tại tỉnh Sơn La
	Đ/c Lương Thị Kim Duyên
	Uỷ viên Ban TV tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	5
	Chỉ đạo công tác bổ sung sửa đổi quy ước, hương ước để xây dựng bản, tiểu khu, tổ dân phố không có ma tuý
	Đ/c Trần Đình Yến
	Uỷ viên Ban TV tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	6
	Quy trình thực hiện báo cáo giải trình đối với Đảng viên có biểu hiện nghi liên quan đến sử dụng trái phép các chất ma tuý và xử lý đối với đảng viên mắc tệ nạn ma tuý
	Đ/c Nguyễn Đắc Quỳnh
	Uỷ viên Ban TV tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh uỷ, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	7
	Thực hiện chính sách xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến ma tuý và thực hiện công tác giám sát, kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c  Nguyễn Văn Vỵ
	Uỷ viên Ban TV tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	8
	Nâng cao hiệu quả công tác quảnlý sau hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đống
	Đ/c Nguyễn Ngọc Toa
	Uỷ viên Ban TV tỉnh uỷ, PCT UBND tỉnh, Phó trưởng  Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	9
	Công tác phối hợp vớ cấp uỷ, chính quyền cơ sở trong công tác tuyển quân đảm bảo cán bộ, chiến sỹ không mắc các tệ nạn ma tuý
	Đ/c Nguyễn Kim Di
	Uỷ viên Ban TV tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự

	10
	Chỉ đạo công tác xác minh và xử lý đối với cá nhân, tập thể dung túng, bao che, tiếp tay cho tội phạm ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh
	Đ/c Lò Thanh Hay
	Uỷ viên Ban TV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh

	11
	Chỉ đạo thực hiện tháng cao điểm triệt xoá tất cả các điểm tệ nạn ma tuý, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thị xã, tổ chức rút kinh  nghiệm và mở diện chỉ đạo tất cả các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Đ/c Bùi Minh Sơn
	Uỷ viên Ban TV tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Thành viên Ban chỉ đạo 03

	12
	Tập trung cân đối ngân sách địa phương đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Cầm Thị Phụi
	Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

	13
	Sử dụng phương pháp điện não đồ để có thêm thông tin tư vấn giúp người đã mắc nghiện ma tuý tự nhận và viết đơn xin cai nghiện ma tuý
	Đ/c Lầu Sáy Chứ
	Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	14
	Đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở; phát hành mầu biên bản tập trung đối tượng vào cai nghiện tập trung tại Trung tâm Giáo dục lao động, làm trong sạch các địa điểm sử dụng ma tuý
	Đ/c Trần Xuân Nhiệm
	Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	15
	Đổi mới công tác tuyên truyền, thuyết phục và chỉ đạo công đoàn nói không với ma tuý
	Đ/c Lò Thị Luyến
	Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	16
	Vai trò chỉ đạo điều hành và khâu nối các cấp các ngành của tỉnh thực hiện đồng bộ các chủ trương trong công tác phòng chống ma tuý.
	Đ/c Lê Hồng Long
	Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng ban chuyên trách  Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ.

	17
	Công tác nghiên cứu và đề xuất, tham mưu quản lý, sử dụng các văn bản theo chế độ tài liệu mật để thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn , dân làm, dân kiểm tra” trong công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Hoàng Tiến Đức
	Tỉnh uỷ viên, Chánh văn phòng tỉnh uỷ, thành viên  Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	18
	Nâng cao hiệu quả công tác đầu tư đối với các dự án Trung tâm giáo dục lao động tỉnh và huyện, thị xã
	Đ/c Võ Văn An
	Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên  Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	19
	Hiệu quả của các chính sách tài chính góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Nguyễn Quốc Khánh
	Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính, thành viên  Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	20
	Công tác giải quyết đối với các hộ nghèo có người nghiện ma tuý để thoát nghèo
	Đ/c Cầm Chí Kiên
	Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên  Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	21
	Nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng bản, đơn vị, trường học không có ma tuý” trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”
	Đ/c Phạm Hoè
	Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

	22
	Đổi mới công tác tuyên truyền, thuyết phục và chỉ đạo đoàn viên, thanh thiếu niên nói không với ma tuý
	Đ/c Mai Thu Hương
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM, thành viên Ban chỉ đạo

	23
	Đổi mới công tác tuyên truyền, thuyết phục và chỉ đạo hội viên hội nông dân nói không với ma tuý
	Đ/c Hà Chung
	Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội ND tỉnh, thành viên ban chỉ đạo 03 

	24
	Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ hội viên phụ nữ và người thân trong gia đình nói không với ma tuý
	Đ/c Lò Thị Mai Kiêm
	Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội HLH Phụ nữ tỉnh, thành viên ban chỉ đạo 03 

	25
	Đề xuất ban hành, chỉ đạo thực hiện báo cáo giải trình đối với cán bộ, công chức có biểu hiện nghi liên quan đến sử dụng trái phép các chất ma tuý và xử lý đối với cán bộ, công chức mắc tệ nạn ma tuý
	Đ/c Nguyễn Tiến Thành
	Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo 03 

	26
	Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định các văn bản pháp quy của tỉnh để phục vụ kịp thời công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Thào Sỹ Di
	Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên ban chỉ đạo 03 

	27
	Nâng cao hiệu quả công táctruyền thông phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Đoàn Lưu Phương
	Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, thành viên Ban chỉ đạo 03 

	28
	Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả của các câu lạc bộ sau cai nghiện ma tuý
	Đ/c Lê Đức Phúc
	Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	29
	Phát hành và tuyên truyền tài liệu về một số quy định của pháp luật đối với người phạm tội ma tuý để nâng cao tính phòng ngừa phạm tội về ma tuý
	Đ/c Hoàng Su Bình
	Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	30
	Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên hội Cựu chiến binh nói không với ma tuý
	Đ/c Quàng Văn Song
	Chính uỷ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	31
	Đổi mới công tác tuyên truyên, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý ở khu vực biên giới
	Đ/c Hà Duy Hom
	Chính uỷ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	32
	Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục để học sinh, sinh viên không mắc nghiện và phạm tội ma tuý
	Đ/c Nguyễn Huy Thông
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ


	33
	Nâng cao hiệu quả tuyên truyền của truyền hình phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Cao Minh Châu
	Phó Giám đốc đài PTTH tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	34
	Công tác kiện toàn và hướng dẫn hoạt động của tổ an ninh nhân dân thực hiện nhiệm vụ tự quản tại cơ sở để thực hiện tốt công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Lê Minh Tiến
	Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	35
	Đổi mới công tác phân công, tập trung lực lượng trong tháng cao điểm để triệt phá tất cả các điểm tệ nạn ma tuý trên địa bàn thị xã Sơn La; rút kinh nghiệm và mở diện trong toàn tỉnh.
	Đ/c Trần Anh Tuấn
	Phó Giám đốc Công an tỉnh.

	36
	Tăng cường công tác xét xử lưu động các vụ án về ma tuý tại cơ sở nơi đối tượng phạm tộicư trú để nâng cao tính giáo dục cho những người có biểu hiện liên quan đến phạm tội ma tuý
	Đ/c Phạm Văn Chung
	Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh

	37
	Phối hợp với kiểm sát viên duy trì công tố trong việc tranh tụng tại phiên toà đối với các vụ án ma tuý đặc biệt nghiêm trọng, đảm bảo việc xét xử theo đúng quy định của pháp luật
	Đ/c Đoàn Thị Hoài
	Chánh toà hình sự Toà án nhân dân tỉnh

	38
	Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà xét xử đối với vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ, Lê Văn Tình và đồng phạm, phạm tội sản xuất, mua bán… trái phép các chất ma tuý; đảm bảo việc xét xử theo đúng quy định của pháp luật
	Đ/c Lê Thị Thu Hà
	Phó phòng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án an ninh ma tuý Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

	39
	Công tác tham mưu ban hành mẫu hồ sơ người nghiện ma tuý, tổng hợp và khai thác dữ liệu liên quan đến người nghiện ma tuý tại Trung tâm giáo dục lao độngvà tại cộng đồng
	Đ/c Phạm Văm Vỹ
	Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh

	40
	Công tác lập hồ sơ và khai thác dữ liệu liên quan đến người nghiện ma tuý  bị bắt, quản lý tại trại tạm giam, nhà tạm giữ của công an để làm tốt công tác hỗ trợ cắt cơn và quản lý cai nghiện ma tuý
	Đ/c Hoàng Quốc Bình
	Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh.

	41
	Công tác tư vấn, vận động, thuyết phục người nghiện ma tuý tự nhận mắc nghiện ma tuý
	Đ/c Nguyễn Văn Bảo
	Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Phó trưởng ban Chỉ đạo 03 Tỉnh uỷ

	42
	Vai trò chỉ đạo, điều hành và khâu nối các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các chủ trương trong công tác phòng chống ma tuý của Thị xã Sơn La
	Đ/c Tòng Văn Hợp
	Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 03 Thị uỷ

	43
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác đấu tranh triệt xoá các điểm mua bán, tệ nạn ma tuý
	Đ/c Đỗ Tràng Thảo
	Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trưởng ban Chỉ đạo 03 Đảng uỷ Công an tỉnh

	44
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng chống ma tuý đối với cán bộ, chiến sỹ quân sự tỉnh
	Đ/c Nguyễn Xuân Hoà
	Chính uỷ BCH Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 03 Đảng uỷ Quân sự tỉnh

	45
	Đổi mới công tác chỉ đạo,quán triệt, triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng chống ma tuý đối với cán bộ, công chức viên chức
	Đ/c Hoàng Hữu Tuyên
	Phó Bí thư đảng uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính đảng tỉnh

	46
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng chống ma tuý đối với công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tỉnh
	Đ/c Nguyễn Hữu Tăng
	Phó Bí thư đảng uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh

	47
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng chống ma tuý đối với sinh viên trường Đại học Tây Bắc
	Đ/c Lừ Thị Minh
	Phó Trưởng ban Chỉ đạo 03 Đảng uỷ Trường Đại học Tây Bắc

	48
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác tư vấn, vận động người mắc nghiện ma tuý tự nhận và xin hỗ trợ cắt cơn nghiện tại các xã vùng cao, vùng sâu của huyện Thuận Châu
	Đ/c Mai Văn Lành
	Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

	49
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai  thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ quản lý người sau hỗ trợ cắt cơn nghiện, cai nghiện (câu lạc bộ 03) tại gia đình, cộng đồng tại huyện Mai Sơn
	Đ/c Nguyễn Thế Luận
	Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 03 huyện Mai Sơn 

	50
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong chỉ đạo lập hồ sơ, tổ chức hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý tại cộng đồng của huyện Mộc Châu
	Đ/c Đỗ Như Vưu
	Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 03 huyện Mộc Châu

	51
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác quản lý tại điểm tập trung sau hỗ trợ cắt cơn nghiện 10 ngày tại huyện Sông Mã
	Đ/c Cầm Thị Ngọc
	Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 huyện Sông Mã

	52
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác triệt xoá các điểm bán lẻ ma tuý và các điểm tụ tập sử dụng trái phép các chất ma tuý trên địa bàn thị trấn Ít Ong và công trường thuỷ điện Sơn La
	Đ/c Lê Đình Giai
	Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 03 huyện Mường La

	53
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và khâu nối các cấp, các ngành của huyện thực hiện đồng bộ  các chủ trương trong công tác phòng chống ma tuý tại huyện Phù Yên
	Đ/c Cầm Thanh Lâm
	Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 03 huyện Phù Yên

	54
	Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ bản, tiểu khu trong công tác phát giác, tư vấn người nghiện ma tuý tự nhận; hỗ trợ cắt cơn nghiện và quản lý sau hỗ trợ cắt cơn nghiện tại huyện Yên Châu
	Đ/c Lê Hồng Chương
	Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 03 huyện Yên Châu. 

	55
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác quản lý người sau hỗ trợ cắt cơn nghiện, cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng tại huyện Sốp Cộp
	Đ/c Đoàn Văn Toản
	Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 03 huyện Sốp Cộp. 

	56
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nhan dân không tái trồng cay thuốc phiện tại huyện Quỳnh Nhai
	Đ/c Mè Văn Thăng
	Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức tỉnh uỷ  

	57
	Đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác hỗ trợ cắt cơn nghiện, quản lý sau hỗ trợ cắt cơn nghiện ma tuý tại các xã vùng cao của huyện Bắc Yên
	Đ/c Nguyễn Bá Túc
	Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 03 huyện Bắc Yên

	58
	Công tác nghiên cứu, vận dụng tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ những vướng mắclớn từ cơ sở trong công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Trần Thanh Sơn
	Trưởng phòng 03 Văn phòng Tỉnh uỷ

	59
	Công tác tham mưu ban hành văn bản, chỉ đạo báo cáo số liệu tổng hợp 10 ngày/01 lần phản ánh về tiến độ thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Giàng Thị Nga
	Phó phòng 03 Văn phòng Tỉnh uỷ

	60
	Công tác quản lý số liệu bằng danh sách và kết quả thực hiện việc quản lý số liệudanh sách đối với từng diện đối tượng ma tuý
	Đ/c Cao Xuân Bình
	Chuyên viên phòng 03 Văn phòng Tỉnh uỷ

	61
	Những sáng tạo của cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác phát giác người nghiện ma tuý, tố giác tội phạm ma tuý
	Đ/c Nguyễn Thanh Sơn
	Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 phường Quyết Tâm Thị xã

	62
	Những sáng tạo của cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác tư vấn, vận động người mắc nghiện ma tuý tự nhận và tự nguyện xin hỗ trợ cắt cơn nghiện, cai nghiện
	Đ/c Lừ Văn Nghe
	Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên

	63
	Những sáng tạo của cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác tư vấn, vận động nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện, chuyển hướng sản xuất tăng thu nhập, ổn định đời sống
	Đ/c Bàn Văn Sênh
	Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 xã Vân Hồ

	64
	Những sáng tạo của bản thân trong việc hỗ trợ cai nghiện và bố trí việc làm ổn định thu nhập, không tái nghiện ma tuý cho người ngoài gia đình
	Đ/c Quàng Văn Hó
	 Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã

	65
	Những sáng tạo của cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác quản lý người sau hỗ trợ cắt cơn nghiện, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng
	Đ/c Hà Thanh Vịnh
	Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 xã Mường Bon, huyện Mai Sơn

	66
	Những sáng tạo của cơ sở trong tổ chức thực hiện công tác vận động nhân dân tham gia công tác đấu tranh triệt xoá điểm tệ nạn ma tuý, giải quyết người tái nghiện, làm sạch địa bàn
	Đ/c Lò Thị Thanh
	Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 03 xã Chiềng Cơi, Thị xã Sơn La

	67
	Công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các xã biên giới thực hiện  tốt công tác phòng chống ma tuý
	Đ/c Nguyễn Đình Thuận
	Đồn trưởng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương - Bộ đội Biên phòng Sơn La
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